              SỞ GD-ĐT NINH THUẬN              KIỂM TRA CUỐI KÌ HỌC KÌ I (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH         Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                          Thời gian làm bài:45 phút  

           I.MỤC TIÊU:

- Kiểm tra đánh giá được kiến thức của học sinh trong quá trình học chương I,II,III
- Đánh giá được kĩ  năng trình bày, tính logic trong giải toán tự luận của môn vật lí.

- Kiểm tra lại kết quả quá trình giảng dạy để rút kinh nghiệm cho các chương tiếp theo.

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:

            - Kết hợp Tự luận và Trắc nghiệm.

III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Xây dựng bảng trọng số đề kiểm tra cuối học kỳ 1 khối 11
  Dựa vào Khung PPCT để lập bảng trọng số, số câu và điểm số của đề kiểm tra.

	Nội dung
	Tổng số 
	Tiết
	Chỉ 
	số
	Trọng
	số
	Số 
	câu
	Điểm 
	số

	 
	tiết
	LT
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	Chủ đề 1: Điện tích 
– Điện trường
	10
	7
	4.9
	5.1
	16.90
	17.59
	4
	1
	1.33
	2.00

	Chủ đề 2: Dòng 
điện không đổi
	13
	9
	6.3
	6.7
	21.72
	23.10
	5
	1
	1.67
	4.00

	Chủ đề 3:Đong điện trong các môi trường
	6
	4
	2.8
	3.2
	9.66
	11.03
	3
	0
	1.00
	0.00

	Tổng
	29
	20
	14
	15
	48.28
	51.72
	12
	2
	4.00
	6.00


Khung ma trận đề kiểm tra

Đề kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (12 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận, 45 phút)

	Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức

	
	Nhân biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1 :  Điện tích – Điện trường

	Chủ đề: Điện tích. Định luật Culông- Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.


	- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).

-  Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.  

- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.     

	
	
	

	Số câu 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.
	- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.

- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.

- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.


	
	Vận dụng giải bài tập Điện trường và cường độ điện trường.

	

	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	2 điểm

20%
	
	

	Chủ đề: Công của lực điện- Điện thế. Hiệu điện thế


	- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.

- Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường.  

- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.

- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.


	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	 Tụ điện
	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. Nhận dạng được các tụ điện thường dùng.

- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết được đơn vị đo điện dung.

- Nêu được ý nghĩa các con số ghi trên mỗi tụ điện

- Nêu được cách tích điện cho tụ điện 
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Dòng điện không đổi

	Chủ đề: Dòng điện không đổi. Nguồn điện


	- Nêu và viết được dòng điện không đổi là gì.

- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.


	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Điện năng. Công suất điện
	- Nêu được công của nguồn điện là công của các lực lạ bên trong nguồn điện và bằng công của dòng điện chạy qua trong toàn mạch. Viết được công thức tính công của nguồn điện.

- Nêu được công suất của nguồn điện là gì và viết được công thức tính công suất của nguồn điện.

- Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch- Ghép các nguồn điện thành bộ- Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.

Gồm các bài liên quan: Định luật Ôm đối với toàn mạch; Ghép các nguồn điện thành bộ; Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.


	- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch và viết được hệ thức biểu thị định luật này.

- Nêu được mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế ở mạch ngoài và ở mạch trong.

- Trả lời được các câu hỏi: hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được ảnh hưởng điện trở trong của nguồn với cường độ dòng điện đoản mạch.

- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

- Nhận biết được trên sơ đồ và trên thực tế bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

    Củng cố lại phương pháp giải các loại bài tập đơn giản về dòng điện và nguồn điện một  chiều bằng cách áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch.


	Hiểu được định luật Ôm đối với toàn mạch và viết được hệ thức biểu thị định luật này.

- Hiểu được mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế ở mạch ngoài và ở mạch trong.

được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

- Hiểu được trên sơ đồ và trên thực tế bộ nguồn mắc ( ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

   Hiểu được phương pháp giải các loại bài tập đơn giản về dòng điện và nguồn điện một  chiều bằng cách áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch.


	Vận dụng giải bài tập Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch- Ghép các nguồn điện thành bộ- Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.


	Vận dụng giải bài tập tổng hợp Chủ đề: Định luật Ôm đối với toàn mạch- Ghép các nguồn điện thành bộ- Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện.



	Số câu
	2
	
	
	2/4
	
	
	
	1/4

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,67điểm

6,67%
	
	
	2,5 điểm

25%
	
	
	
	1 điểm

10%

	TH: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin quang hóa
	- Nhận biết được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.
- Nhận biết được các dụng cụ trong bài TH: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin quang hóa
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,3%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3:

Dòng điện trong các môi trường

	10. Dòng điện trong kim loại


	-Nắm được bản chất dòng điện trong kim loại
-Nắm được đặc điểm của vật liệu siêu dẫn .

	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	11. Dòng điện trong chất điện phân
	- Nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân


	- Tính được khối lượng vật chất giải phóng ra ở điện cực theo công thức định luật Fa ra đây.
	
	

	Số câu
	1
	
	
	1/4
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	0,5 điểm

5%
	
	
	
	

	12. Dòng điện trong chất khí
	- Nêu được bản chất dòng điện trong chất khí
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12
	
	
	3/4
	
	1
	
	1/4

	Tổng số điểm
	4 điểm


	
	
	3 điểm
	
	2điểm
	
	1 điểm

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%


Câu1: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 4 lần. 

B. tăng 2 lần.

C. giảm 4 lần.

D. giảm 2 lần.

Câu2: Véc tơ cường độ điện trường [image: image2.png]


 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:

A. luôn hướng về Q.

B. tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn [image: image4.png]


thay đổi theo thời gian.

C. luôn hướng xa Q. 

D. tại mọi điểm trong điện trường độ lớn [image: image6.png]


là hằng số. 
Câu3: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN =
[image: image7.wmf]NM

U

1

.
B. UMN = - UNM.
C. UMN = 
[image: image8.wmf]NM

U

1

-

.
D. UMN = UNM.
3. Tụ điện

Câu4: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.      B. cọ xát các bản tụ với nhau.

C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.                         D. đặt tụ gần nguồn điện.

Chủ đề 2: Dòng điện không đổi

4. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Câu5: Cường độ dòng điện được đo bằng:

A. Nhiệt kế.              B. Lực kế.                 C. công tơ điện.                   D. Ampe kế.

Câu6: Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. A = U.I/t                       B. A = Ut/I               C. A = UIt                 D. A = It/U

6. Định luật Ohm cho toàn mạch 

Câu7: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir.
        B. UN = I(RN + r).
      C. UN =E – I.r.

D. UN = E + I.r.

7. Ghép nguồn điện thành bộ

Câu8: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin song song giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở thuần R. Mỗi pin có suất điện động E và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua R là:

A. 
[image: image9.wmf]I
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+

.                 B. 
[image: image10.wmf]n

I
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=
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[image: image11.wmf]n
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[image: image12.wmf]/

I

Rrn

x

=

+

.

Câu9: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.

B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.

C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ.

D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.

Chủ đề 2: Dòng điện trong các môi trường

Dòng điện trong kim loại

Câu10: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)


A. tăng đến vô cực.
B. giảm đến một giá trí khác không.


C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không
D. không thay đổi.

Dòng điện trong chất điện phân

Câu11: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường

B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau
Dòng điện trong chất khí

Câu12: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các electron theo chiều điện trường.

B. các ion âm theo chiều điện trường .

C. các electron và ion âm theo chiều điện trường.

D. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.

Đề lẻ  II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1=9.10-8C và q2 = 3.10-8C đặt taị hai điểm M và N trong không khí cách nhau 30cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại A. Biết MA=45cm, NA=15cm
	[image: image161.wmf]x

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image13.wmf] =6V

E

, r = 1Ω; R1 =1Ω; R2 = 3Ω; R3 = 2Ω; R4 = 2Ω
a/ Tính điện trở tương đương mạch ngoài

b/ Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính công suất tiêu thụ điện trên R1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R4 trong 1 phút, tính hiệu suất của nguồn điện. 

c/ Bình điện phân có điện trở R2 =3Ω đựng dung dịch 
[image: image14.wmf]4

CuSO

 với điện cực làm bằng đồng, 
[image: image15.wmf]Cu

A64g/mol

=

, 
[image: image16.wmf]Cu

n2

=

, 
[image: image17.wmf]F96500C/mol

=

. Tính khối lượng đồng bám vào Ca tốt trong 32 phút 10 giây?
d/ Mắc vào hai điểm A, B một Ampe kế. Tìm số chỉ của Ampe kế? Biết rằng Ampe kế có điện trở không đáng kể.                                                    
	                       +   -



Đề CHĂN

 II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1=4,5.10-8C và q2 = 1,5.10-8C đặt taị hai điểm M và N trong không khí cách nhau 15cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại A. Biết MA=22,5cm, NA=7,5cm
	[image: image162.wmf]x

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image18.wmf] =12V

E

, r = 2Ω; R1 =2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4 = 4Ω
a/ Tính điện trở tương đương mạch ngoài

b/ Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính công suất tiêu thụ điện trên R1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R4 trong 2 phút, tính hiệu suất của nguồn điện. 

c/ Bình điện phân có điện trở R2 =6Ω đựng dung dịch 
[image: image19.wmf]4

CuSO

 với điện cực làm bằng đồng, 
[image: image20.wmf]Cu

A64g/mol

=

, 
[image: image21.wmf]Cu

n2

=

, 
[image: image22.wmf]F96500C/mol

=

. Tính khối lượng đồng bám vào Ca tốt trong 32 phút 10 giây?
d/ Mắc vào hai điểm A, B một Ampe kế. Tìm số chỉ của Ampe kế? Biết rằng Ampe kế có điện trở không đáng kể.                                                    
	                       +   -



              SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA CUỐI KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                   Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 132                                                    

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin song song giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở thuần R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image23.wmf]x

và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua R là:

A. 
[image: image24.wmf]I
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.
B. 
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Câu 2: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 3: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.
B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.
C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ.
D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
Câu 4: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = - UNM.
B. UMN = 
[image: image28.wmf]NM
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.
C. UMN =
[image: image29.wmf]NM
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.
D. UMN = UNM.
Câu 5: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir.
B. UN = E + I.r.
C. UN =E – I.r.
D. UN = I(RN + r).
Câu 6: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường
B. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường
C. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau
D. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường
Câu 7: Véc tơ cường độ điện trường [image: image31.png]


 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:

A. tại mọi điểm trong điện trường độ lớn [image: image33.png]


là hằng số.
B. luôn hướng xa Q.
C. luôn hướng về Q.
D. tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn [image: image35.png]


thay đổi theo thời gian.
Câu 8: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. đặt tụ gần vật nhiễm điện.

B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.
C. đặt tụ gần nguồn điện.

D. cọ xát các bản tụ với nhau.
Câu 9: Cường độ dòng điện được đo bằng:

A. công tơ điện.
B. Ampe kế.
C. Lực kế.
D. Nhiệt kế.
Câu 10: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các electron theo chiều điện trường.
B. các ion âm theo chiều điện trường .
C. các electron và ion âm theo chiều điện trường.
D. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.
Câu 11: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)

A. tăng đến vô cực.

B. giảm đến một giá trí khác không.
C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không

D. không thay đổi.
Câu 12: Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. A = UIt
B. A = U.I/t
C. A = It/U
D. A = Ut/I
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)

Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1=9.10-8C và q2 = 3.10-8C đặt taị hai điểm M và N trong không khí cách nhau 30cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại A. Biết MA=45cm, NA=15cm

	[image: image163.wmf]x

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image36.wmf] =6V

x

, r = 1Ω; R1 =1Ω; R2 = 3Ω; R3 = 2Ω; R4 = 2Ω
a/ Tính điện trở tương đương mạch ngoài

b/ Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính công suất tiêu thụ điện trên R1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R4 trong 1 phút, tính hiệu suất của nguồn điện. 

c/ Bình điện phân có điện trở R2 =3Ω đựng dung dịch 
[image: image37.wmf]4

CuSO

 với điện cực làm bằng đồng, 
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. Tính khối lượng đồng bám vào Ca tốt trong 32 phút 10 giây?

d/ Mắc vào hai điểm A, B một Ampe kế. Tìm số chỉ của Ampe kế? Biết rằng Ampe kế có điện trở không đáng kể.                                                    
	                       +   -




             SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA CUỐI KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                   Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 209                                                    

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 2: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. đặt tụ gần vật nhiễm điện.

B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.
C. cọ xát các bản tụ với nhau.

D. đặt tụ gần nguồn điện.
Câu 3: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường
B. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường
C. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau
D. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường
Câu 4: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir.
B. UN = E + I.r.
C. UN =E – I.r.
D. UN = I(RN + r).
Câu 5: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)

A. giảm đột ngột đến giá trị bằng không

B. không thay đổi.
C. giảm đến một giá trí khác không.

D. tăng đến vô cực.
Câu 6: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin song song giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở thuần R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image41.wmf]x

 và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua R là:

A. 
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B. 
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Câu 7: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.
B. UMN =
[image: image46.wmf]NM

U

1

.
C. UMN = - UNM.
D. UMN = 
[image: image47.wmf]NM
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.
Câu 8: Cường độ dòng điện được đo bằng:

A. công tơ điện.
B. Ampe kế.
C. Lực kế.
D. Nhiệt kế.
Câu 9: Véc tơ cường độ điện trường [image: image49.png]


 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:

A. luôn hướng về Q.
B. luôn hướng xa Q.
C. tại mọi điểm trong điện trường độ lớn [image: image51.png]


là hằng số.
D. tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn [image: image53.png]


thay đổi theo thời gian.
Câu 10: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.
B. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.
C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ.
D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
Câu 11: Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. A = UIt
B. A = U.I/t
C. A = It/U
D. A = Ut/I
Câu 12: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các electron theo chiều điện trường.
B. các ion âm theo chiều điện trường .
C. các electron và ion âm theo chiều điện trường.
D. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)

Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1=4,5.10-8C và q2 = 1,5.10-8C đặt taị hai điểm M và N trong không khí cách nhau 15cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại A. Biết MA=22,5cm, NA=7,5cm

	[image: image164.wmf]x

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image54.wmf] =12V

x

, r = 2Ω; R1 =2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4 = 4Ω
a/ Tính điện trở tương đương mạch ngoài

b/ Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính công suất tiêu thụ điện trên R1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R4 trong 2 phút, tính hiệu suất của nguồn điện. 

c/ Bình điện phân có điện trở R2 =6Ω đựng dung dịch 
[image: image55.wmf]4

CuSO

 với điện cực làm bằng đồng, 
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. Tính khối lượng đồng bám vào Ca tốt trong 32 phút 10 giây?

d/ Mắc vào hai điểm A, B một Ampe kế. Tìm số chỉ của Ampe kế? Biết rằng Ampe kế có điện trở không đáng kể.                                                    
	                       +   -




            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA CUỐI KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                   Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 357                                                   

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir.
B. UN = I(RN + r).
C. UN =E – I.r.
D. UN = E + I.r.
Câu 2: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. tăng 4 lần.
Câu 3: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường
C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau
Câu 4: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)

A. giảm đột ngột đến giá trị bằng không
B. không thay đổi.
C. giảm đến một giá trí khác không.
D. tăng đến vô cực.
Câu 5: Cường độ dòng điện được đo bằng:

A. Nhiệt kế.
B. công tơ điện.
C. Lực kế.
D. Ampe kế.
Câu 6: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.
B. UMN =
[image: image59.wmf]NM

U

1

.
C. UMN = - UNM.
D. UMN = 
[image: image60.wmf]NM
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Câu 7: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các electron và ion âm theo chiều điện trường.
B. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.
C. các electron theo chiều điện trường.
D. các ion âm theo chiều điện trường .
Câu 8: Véc tơ cường độ điện trường [image: image62.png]


 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:

A. luôn hướng về Q.
B. tại mọi điểm trong điện trường độ lớn [image: image64.png]


là hằng số.
C. luôn hướng xa Q.
D. tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn [image: image66.png]


thay đổi theo thời gian.
Câu 9: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
B. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.
C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ.
D. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.
Câu 10: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. cọ xát các bản tụ với nhau.
B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.
C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
D. đặt tụ gần nguồn điện.
Câu 11: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin song song giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở thuần R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image67.wmf]x

 và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua R là:

A. 
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Câu 12: Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. A = U.I/t
B. A = UIt
C. A = It/U
D. A = Ut/I
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)

Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1=9.10-8C và q2 = 3.10-8C đặt taị hai điểm M và N trong không khí cách nhau 30cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại A. Biết MA=45cm, NA=15cm

	Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image72.wmf] =6V

x

, r = 1Ω; R1 =1Ω; R2 = 3Ω; R3 = 2Ω; R4 = 2Ω
a/ Tính điện trở tương đương mạch ngoài

b/ Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính công suất tiêu thụ điện trên R1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R4 trong 1 phút, tính hiệu suất của nguồn điện. 

c/ Bình điện phân có điện trở R2 =3Ω đựng dung dịch 
[image: image73.wmf]4

CuSO

 với điện cực làm bằng đồng, 
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, 
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, 
[image: image76.wmf]F96500C/mol

=

. Tính khối lượng đồng bám vào Ca tốt trong 32 phút 10 giây?

d/ Mắc vào hai điểm A, B một Ampe kế. Tìm số chỉ của Ampe kế? Biết rằng Ampe kế có điện trở không đáng kể.                                                    
	                       +   -




            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN             KIỂM TRA CUỐI KÌ-HKI (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH      Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                                   Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề: 485                                                   

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:( 4điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.
B. UMN = 
[image: image77.wmf]NM

U

1

-

.
C. UMN =
[image: image78.wmf]NM

U

1

.
D. UMN = - UNM.
Câu 2: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các electron và ion âm theo chiều điện trường.
B. các ion âm theo chiều điện trường .
C. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.
D. các electron theo chiều điện trường.
Câu 3: Mạch kín gồm bộ nguồn có n pin song song giống nhau mắc với mạch ngoài là điện trở thuần R. Mỗi pin có suất điện động 
[image: image79.wmf]x

và điện trở trong r. Biểu thức dòng điện qua R là:

A. 
[image: image80.wmf]/

I

Rrn

x

=

+

.
B. 
[image: image81.wmf]I

Rnr

x

=

+

.
C. 
[image: image82.wmf]n
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Rnr

x

=

+

.
D. 
[image: image83.wmf]n

I

Rr

x

=

+

.
Câu 4: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)

A. không thay đổi.

B. tăng đến vô cực.
C. giảm đến một giá trí khác không.

D. giảm đột ngột đến giá trị bằng không
Câu 5: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường
B. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau
C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường
D. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường
Câu 6: Cường độ dòng điện được đo bằng:

A. Nhiệt kế.
B. công tơ điện.
C. Lực kế.
D. Ampe kế.
Câu 7: Véc tơ cường độ điện trường [image: image85.png]


 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì:

A. luôn hướng về Q.
B. tại mọi điểm trong điện trường độ lớn [image: image87.png]


là hằng số.
C. luôn hướng xa Q.
D. tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn [image: image89.png]


thay đổi theo thời gian.
Câu 8: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
B. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.
C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ.
D. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.
Câu 9: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. cọ xát các bản tụ với nhau.

B. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.
C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.

D. đặt tụ gần nguồn điện.
Câu 10: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN =E – I.r.
B. UN = E + I.r.
C. UN = Ir.
D. UN = I(RN + r).
Câu 11: Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. A = U.I/t
B. A = UIt
C. A = It/U
D. A = Ut/I
Câu 12: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)

Bài 1: Cho hai điện tích điểm q1=4,5.10-8C và q2 = 1,5.10-8C đặt taị hai điểm M và N trong không khí cách nhau 15cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại A. Biết MA=22,5cm, NA=7,5cm

	Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

[image: image90.wmf] =12V

x

, r = 2Ω; R1 =2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4 = 4Ω
a/ Tính điện trở tương đương mạch ngoài

b/ Tính cường độ dòng điện mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính công suất tiêu thụ điện trên R1. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R4 trong 2 phút, tính hiệu suất của nguồn điện. 

c/ Bình điện phân có điện trở R2 =6Ω đựng dung dịch 
[image: image91.wmf]4

CuSO

 với điện cực làm bằng đồng, 
[image: image92.wmf]Cu

A64g/mol

=

, 
[image: image93.wmf]Cu

n2

=

, 
[image: image94.wmf]F96500C/mol

=

. Tính khối lượng đồng bám vào Ca tốt trong 32 phút 10 giây?

d/ Mắc vào hai điểm A, B một Ampe kế. Tìm số chỉ của Ampe kế? Biết rằng Ampe kế có điện trở không đáng kể.                                                    
	                       +   -
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Cường độ điện trường tổng hợp tại A:


[image: image135.wmf]12

A

EEE

=+

uuruuruur


Vì 
[image: image136.wmf]12

EE

­­

uuvuuv

nên 
[image: image137.wmf]A

E

 = E1 +E2 = 32000V/m.

                                                
[image: image138.wmf]1

A

EE

­­

uuvuuv

                   
	0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 
0,5đ 
0,25đ 

0,25đ 

	    2
	a) 
[image: image139.wmf]1212

8

RRR

=+=W



[image: image140.wmf]3434

8

RRR

=+=W



[image: image141.wmf]1234

1234

.

4

N

RR

R

RR

==W

+


b) 
[image: image142.wmf]2

N

IA

Rr

x

==

+



[image: image143.wmf]1234

.8

NNN

UIRVUU

====



[image: image144.wmf]12

1212

12

1

U

IAII

R

====



[image: image145.wmf]34

3434

34

1

U

IAII

R

====



[image: image146.wmf]2

111

.2

PIRW

==


 
[image: image147.wmf]2

444

..480

QIRtJ

==



[image: image148.wmf]2

3

N

U

H

x

===


c) 
[image: image149.wmf]2

1

..

Cu

Cu

A

mIt

Fn

=



[image: image150.wmf]164

..1.19300,64g

965002

m

Û==


d) 
[image: image151.wmf]13

13

13

.

1,33

RR

R

RR

==W

+



[image: image152.wmf]24

24

24

.

2,4

RR

R

RR

==W

+



[image: image153.wmf]1324

3,73

N

RRR

=+=W



[image: image154.wmf]2,09

N

IA

Rr

x

==

+

=I​13=I24

[image: image155.wmf]13131313

.2,78

UIRVUU

====

;
[image: image156.wmf]1

1

1

1,39

U

IA

R

==



[image: image157.wmf]24242424

.5,02

UIRVUU

====

;
[image: image158.wmf]2

2

2

0,84

U

IA

R

==



[image: image159.wmf]12

A

III

=+

=>
[image: image160.wmf]0,55

A

IA

=

, Số chỉ ampe kế là 0,55A
	0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ  











R3








E, r








R4








R1








R2





P





Q





A





 B














R3








E, r








R4








R1








R2





P





Q





A





 B














R3





      � EMBED Equation.DSMT4 ���, r











R4








R1








R2





P





Q





A





 B














R3





� EMBED Equation.DSMT4 ���, r








R4








R1








R2





P





Q





A





 B














R3





� EMBED Equation.DSMT4 ���, r








R4








R1








R2





P





Q





A





 B














R3





� EMBED Equation.DSMT4 ���, r








R4








R1








R2





P





Q





A





 B








_1733770083.unknown

_1733770240.unknown

_1733770448.unknown

_1733770781.unknown

_1733771678.unknown

_1733771756.unknown

_1733771899.unknown

_1733771939.unknown

_1733772149.unknown

_1733772195.unknown

_1733772210.unknown

_1733772171.unknown

_1733772131.unknown

_1733771918.unknown

_1733771818.unknown

_1733771835.unknown

_1733771792.unknown

_1733771730.unknown

_1733771742.unknown

_1733771705.unknown

_1733770889.unknown

_1733771005.unknown

_1733771100.unknown

_1733771123.unknown

_1733771037.unknown

_1733770938.unknown

_1733770812.unknown

_1733770559.unknown

_1733770686.unknown

_1733770729.unknown

_1733770581.unknown

_1733770502.unknown

_1733770534.unknown

_1733770484.unknown

_1733770359.unknown

_1733770393.unknown

_1733770411.unknown

_1733770375.unknown

_1733770283.unknown

_1733770089.unknown

_1733770095.unknown

_1733770097.unknown

_1733770111.unknown

_1733770112.unknown

_1733770098.unknown

_1733770096.unknown

_1733770091.unknown

_1733770092.unknown

_1733770090.unknown

_1733770087.unknown

_1733770088.unknown

_1733770085.unknown

_1733770086.unknown

_1733770084.unknown

_1732968301.unknown

_1733770075.unknown

_1733770079.unknown

_1733770081.unknown

_1733770082.unknown

_1733770080.unknown

_1733770077.unknown

_1733770078.unknown

_1733770076.unknown

_1732969417.unknown

_1732969554.unknown

_1733770073.unknown

_1733770074.unknown

_1732970114.unknown

_1733770072.unknown

_1732970013.unknown

_1732969931.unknown

_1732969472.unknown

_1732969515.unknown

_1732969437.unknown

_1732968310.unknown

_1732969219.unknown

_1732969350.unknown

_1732969386.unknown

_1732968311.unknown

_1732968312.unknown

_1732968303.unknown

_1732968309.unknown

_1732968302.unknown

_1732964327.unknown

_1732964350.unknown

_1732968241.unknown

_1732968244.unknown

_1732968274.unknown

_1732968276.unknown

_1732968300.unknown

_1732968275.unknown

_1732968273.unknown

_1732968242.unknown

_1732968243.unknown

_1732964357.unknown

_1732964374.unknown

_1732964380.unknown

_1732964383.unknown

_1732964377.unknown

_1732964354.unknown

_1732964343.unknown

_1732964347.unknown

_1732964334.unknown

_1732964339.unknown

_1732964336.unknown

_1732964330.unknown

_1732964333.unknown

_1732964287.unknown

_1732964307.unknown

_1732964324.unknown

_1732964304.unknown

_1732964281.unknown

_1732964284.unknown

_1732964278.unknown

